
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘI VỤ 

 (Tính đến ngày 28/6/2023) 

(Gửi kèm văn bản số  218/VP ngày 28/6/2023 của Văn phòng HĐND và UBND quận) 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP QUẬN (27TT) 

1. Thi đua – khen thưởng (08 TT) 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực 

hiện TTHC 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa tích 

hợp 

1.  

TT. Tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện về thành tích 

thực hiện nhiệm vụ chính trị 

- Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 

26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 

14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 

16/11/2013. 

- Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật thi 

đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của luật thi đua, khen thưởng. 

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 

09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

  

 x 

2.  
TT. Tặng danh hiệu tập thể lao 

động tiên tiến 

  

 

x 

3.  
TT. Tặng danh hiệu chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

  

 

x 



4.  
TT. Tặng danh hiệu lao động 

tiên tiến 

tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, 

khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 5819/QĐ-UBND ngày 

18/1/2019 của UBND thành phố Hà nội về 

Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 7465/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 của UBND thành phố Hà nội về 

việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 

13/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về 

việc thông qua Phương án đơn giản hóa 

TTHC năm 2019, lĩnh vực: Nội vụ, Văn hóa 

và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo 

thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội. 

- Quyết định 2206/QĐ-UBND  ngày 

29/5/2020 về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tĩn 

ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi 

chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 

28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc ban hành Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội 

  

 

x 

5.  

TT. Tăng giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo đợt, chuyên đề 

  

 

x 

6.  

TT. Tăng giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về thành 

tích đột xuất 

  

 

x 

7.  

TT. Tăng giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về khen 

thưởng đối ngoại 

  

 

x 

8.  

TT. Tăng giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện cho gia 

đình 

  

 

x 

 

 



2. Công chức, viên chức (3 TT) 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực 

hiện TTHC 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

9.  Thi tuyển viên chức 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010; 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức;. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 

18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức 

danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề 

nghiệp đối với viên chức; 

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức 

- Thông tư số 06/TT-BNV ngày 02/12/2020 

của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

- Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 

13/4/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về 

việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, công chức, viên chức,  lao động 

hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

 

Thủ tục bị lỗi  

trên Cổng dịch vụ 

công Hà Nội 

 x 

10.  Xét tuyển viên chức 

 

Thủ tục bị lỗi 

trên Cổng dịch vụ 

công Hà Nội 

 

x 

11.  Tiếp nhận vào làm viên chức   

 

Thủ tục bị lỗi 

trên Cổng dịch vụ 

công Hà Nội 

 

x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2012-tt-bnv-chuc-danh-nghe-nghiep-va-thay-doi-chuc-danh-nghe-nghiep-163515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-228-2016-tt-btc-quan-ly-su-dung-phi-tuyen-dung-du-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-331908.aspx


thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 

26/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính, 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính 

quyền địa phương; Công chức, viên chức; Tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức 

phi chính phủ; Quản lý nhà nước về quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối 

với thanh niên xung phong thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố 

Hà Nội; 

- Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 

08/11/2021 của UBND Thành phố về việc phê 

duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh 

vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên 

chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ 

chức phi chính phủ; Quản lý nhà nước về quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối 

với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 



3. Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp (6 TT) 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực 

hiện TTHC 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

12.  
TT. Thẩm định thành lập đơn 

vị sự nghiệp công lập 

- Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

- Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

Chính quyền địa phương; Công chức, viên 

chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ 

chức phi chính phủ; Quản lý nhà nước về quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối 

với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 

08/11/2021 của UBND Thành phố về việc phê 

duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, 

viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự 

nghiệp; Tổ chức phi chính phủ; Quản lý nhà 

nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và 

chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, 

UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà 

  

 x 

13.  
TT. Thẩm định tổ chức lại đơn 

vị sự nghiệp công lập 

  

 

x 

14.  
TT. Thẩm định giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập 

  

 

x 

15.  
TT. Thẩm định thành lập tổ 

chức hành chính 

  

 

x 



16.  
TT. Thẩm định tổ chức lại tổ 

chức hành chính 

Nội. 

  

 

x 

17.  
TT. Thẩm định giải thể tổ chức 

hành chính 

  

 

x 

4. Tổ chức phi Chính phủ (2 TT) 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực 

hiện TTHC 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

18.  
 

Công nhận Ban vận động 

thành lập hội cấp huyện 

   

 x 

19.  
Báo cáo tổ chức đại hội 

nhiệm kỳ, đại hội bất thường 

cấp quận 

  

 x 

 



 

 

5. Tín ngưỡng, Tôn giáo (08 TT) 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực 

hiện TTHC 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích 

hợp 

20.  
Thông báo mở lớp bồi dưỡng về 

tôn giáo theo quy định tại khoản 2 

Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

- Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 của UBND thành phố Hà Nội 

về phê duyệt phương án uỷ quyền trong 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 

02/12/2022 của UBND quận Ba Đình Uỷ 

quyền cho Trưởng phòng Nội vụ giải 

quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý 

của UBND quận lĩnh vực Nội vụ. 

- Quyết định 813/QĐ-UBND ngày 

07/02/2023 về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, 

viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự 

nghiệp; Sự nghiệp công lập; Tổ chức phi 

chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tín 

ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo phương 

án uỷ quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở 

Nội vụ thành phố Hà Nội 

  

 x 

21.  

Thông báo danh mục hoạt động tôn 

giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt 

động tôn giáo ở nhiều phường 

thuộc một quận 

 

Không có quy 

trình này trên 

Cổng DVC 

 

x 

22.  

Thông báo danh mục hoạt động tôn 

giáo bổ sung đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều 

phường thuộc quận 

  

 

x 

23.  

Thông báo tổ chức hội nghị thường 

niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 

động ở quận 

  

 

x 



24.  

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở quận 
  

 

x 

25.  
Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở 

tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã 

đăng ký có quy mô tổ chức ở quận 

  

 

x 

26.  

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn 

phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm 

hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ 

chức ở một quận 

  

 

x 

27.  

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài 

địa bàn một xã nhưng trong địa bàn 

một huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương của cơ 

sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc   

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY QUYỀN THỰC HIỆN TẠI CẤP QUẬN (14 TT) 

 

1. Lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện (09TT) 

 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực 

hiện TTHC 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích 

hợp 

1.  
Cấp Giấy phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ 

- Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 

21/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công 

bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị 

định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 

của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

- Thông tư 04/2020/TT-BNV ngày 

13/10/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nội vụ 

- Quyết định 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về 

việc uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các 

quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà 

Nội giải quyết một số thủ tục hành chính 

lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 x 

2.  

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt 

động và công nhận thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công  

 

x 

3.  
Công nhận thay đổi, bổ sung thành 

viên Hội đồng quản lý quỹ 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 

x 

4.  

Thay đổi giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 

x 



5.  
Cấp lại giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ 

quyết của Chủ tịch UBND Thành phố Hà 

Nội 

- Quyết định 813/QĐ-UBND ngày 

07/02/2023 về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, 

viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự 

nghiệp; Sự nghiệp công lập; Tổ chức phi 

chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tín 

ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo phương 

án uỷ quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở 

Nội vụ thành phố Hà Nội 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 

x 

6.  

 

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt 

động  

 
 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 

x 

7.  
Hợp nhất, sáp nhập, chia tách, mở 

rộng phạm vi hoạt động quỹ 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 

x 

8.  Đổi tên quỹ 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 

x 

9.  Tự giải thể quỹ 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 

x 

 

 



2. Tổ chức phi Chính phủ (05TT) 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực 

hiện TTHC 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

10.  Thành lập hội 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý 

hội; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội;   

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 

tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 

2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010;   

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 

tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TTBNV 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 x 

11.  Phê duyệt Điều lệ hội 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 

x 

12.  Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 

x 

13.  Đổi tên hội 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 

x 



14.  Hội tự giải thể 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 45/2010/NĐ-CP. 

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND 

thành phố Hà Nội ban hành Quy định về 

tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội; Quyết định số 

17/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 

năm 2021 của UBND thành phố Hà  Nội 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về tổ chức, hoạt động của hội 

và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên 

địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm 

theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND 

thành phố Hà Nội; 

- Quyết định 813/QĐ-UBND ngày 

07/02/2023 về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, 

viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự 

nghiệp; Sự nghiệp công lập; Tổ chức phi 

chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tín 

ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo phương 

án uỷ quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở 

Nội vụ thành phố Hà Nội 

 

 

Chưa tạo được 

mã do chưa sửa 

đổi quy trình 

trên cổng dịch 

vụ công 

 

x 

 



III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHƯỜNG (15TT) 

 

1. Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (10TT) 

 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực 

hiện TTHC 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật sô 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 

31/1/2018 của Bộ Nội vụ về việc công 

bố thủ tục hành chính lĩnh vực tính 

ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3831 /QĐ-UBND Hà 

Nội, ngày 30 tháng7 năm 2018 công bố 

danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ 

lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thành 

phố Hà Nội. 

- Quyết định số 317 /QĐ-UBND Hà Nội, 

ngày 15 tháng 1 năm 2020 về việc phê 

duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực tôn giáo, tín 

ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của 

 
 

 x 

 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 

 
 

 

x 

 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

 
 

 

x 

 
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối 

với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

một xã 

 
 

 

x 



 
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ 

sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở một xã 

Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 
 

 

x 

 
Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung 

 
 

 

x 

 
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung trong địa bàn một xã 

 

 

 

x 

 
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung đến địa bàn xã khác 

 

 

 

x 

 
Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung 

 

 

 

x 

 
Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn 

một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc 

 
 

 

x 



 

2. Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (05TT) 

 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực 

hiện TTHC 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

1. 

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND 

xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ 

chính trị 

- Luật Thi đua - Khen thưởng và văn bản 

hướng dẫn thi hành  

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 

09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 

thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 5819/QĐ-UBND ngày 

18/1/2019 của UBND thành phố Hà nội 

về Công bố danh mục thủ tục hành chính, 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi 

đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà 

Nội. 

- Quyết định số 7465/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 của UBND thành phố Hà nội 

về việc phê duyệt các quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi 

đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà 

Nội. 

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 

13/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành 

phố về việc thông qua Phương án đơn 

giản hóa TTHC năm 2019, lĩnh vực: Nội 

vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo 

dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý 

của thành phố Hà Nội. 

- Quyết định 2206/QĐ-UBND  ngày 

 

Thủ tục bị lỗi 

trên Cổng dịch 

vụ công Hà Nội 

 

x 

2. 

Tăng giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành tích thi đua theo đợt, 

chuyên đề 

 

Thủ tục bị lỗi 

trên Cổng dịch 

vụ công Hà Nội 

 

x 

3. 
Tăng giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành tích đột xuất 

 

Thủ tục bị lỗi 

trên Cổng dịch 

vụ công Hà Nội 

 

x 

4. 
Tăng giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã cho gia đình 

 

Thủ tục bị lỗi 

trên Cổng dịch 

vụ công Hà Nội 

 

x 

5. Tặng danh hiệu lao động tiên tiến 

 

Thủ tục bị lỗi 

trên Cổng dịch 

vụ công Hà Nội 

 

x 



29/5/2020 về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực thi đua khen 

thưởng, tĩn ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu 

trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành 

phố Hà Nội. 

- Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 

28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc ban hành Quy định về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

 



IV. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG  (02 TTHC) 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR 

thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

1. 

Trợ cấp một lần đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

- Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về chế độ đối 

với thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến; 

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-

BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16/4/2012 

của Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh 

niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến theo Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 

2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 

23/11/2018 của UBND Thành phố về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính liên thông với cấp trung ương; 

danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của sở lao động - 

thương binh và xã hội, sở nội vụ, các sở 

chủ quản; ubnd cấp huyện; ubnd cấp xã 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

- Quyết định 252/QĐ-UBND ngày 

10/01/2023 của UBND Thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt quy trình liên 

thông giải quyết thủ tục hành chính: Trợ 

cấp một lần đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến và Trợ cấp hàng tháng đối 

với thanh niên xung phong đã hoàn thành 

 

 

 

x 

2. 
 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

 

 

 

x 



nhiệm vụ trong kháng chiến thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành 

phố Hà Nội. 

 


